Chương V
YÊU CẦU KỸ THUẬT
I. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu.
· Tên gói thầu: Gói thầu số 15: Xây dựng hàng rào kẽm gai bảo vệ ranh giới đất công trình địa phận xã Lộc An 
· Tên dự toán: Hoạt động chi phí thường xuyên và đầu tư xây dựng công trình, mua sắm máy móc thiết bị năm 2025
· Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên
· Nguồn vốn: chi phí sản xuất năm 2025
· Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước không sơ tuyển, qua mạng.
· Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
· Thời gian lựa chọn nhà thầu: tháng 8 năm 2025.
· Loại hợp đồng: Trọn gói
2. Thời hạn hoàn thành.
· Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kể từ ngày hiệu lực hợp đồng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
· Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.
· Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.
	STT
	Hạng mục công trình
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành

	1
	Xây dựng hàng rào kẽm gai bảo vệ ranh giới đất công trình địa phận xã Lộc An
	Khởi công
	90 ngày


III. Yêu cầu về kỹ thuật/ chỉ dẫn kỹ thuật
Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Việc thi công, nghiệm thu công trình áp dụng các tiêu chuẩn nêu trong Chỉ dẫn kỹ thuật; Trong trường hợp nhà thầu có đề xuất khác phải được Chủ đầu tư chấp thuận.
Áp dụng toàn bộ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho thi công và nghiệm thu công trình; Nếu có tiêu chuẩn nước ngoài được áp dụng vào công trình thì được chỉ định rõ trong hồ sơ thiết kế, Nhà thầu chỉ áp dụng các tiêu chuẩn nước ngoài cho các công việc cụ thể được chỉ định rõ.
Đối với các công tác khác không có qui định trong tiêu chuẩn Việt Nam sẽ theo yêu cầu hoặc chỉ dẫn cụ thể trong bản vẽ thiết kế (kể cả theo các tiêu chuẩn nước ngoài). Những mục không ghi rõ trong hồ sơ bản vẽ thiết kế thì Nhà thầu có ý kiến bằng văn bản để cơ quan thiết kế trả lời cụ thể.
Khi tiến hành nghiệm thu công việc, Chủ đầu tư và các bên liên quan tuân thủ Luật Xây dựng, Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Quy phạm hiện hành.
Việc nghiệm thu công việc, hạng mục công trình phù hợp với các quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện.
Trong quá trình thi công, tất cả các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu thi công cần tham khảo các tiêu chuẩn liên quan dưới đây:
	Ký hiệu tiêu chuẩn
	Tên tiêu chuẩn

	Các vấn đề chung

	TCVN 4055:2012
	Tổ chức thi công

	TCVN 4087:1985
	Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung

	TCVN 4091:1985
	Nghiệm thu các công trình xây dựng

	TCVN 4252:1988
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN 5637:1991
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

	TCVN 5638:1991
	Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản

	TCVN 5640:1991
	Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

	TCVN 9259:2012
	Dung sai trong xây dựng công trình

	TCVN 9261:2012
(ISO 1803:1997)
	Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ

	TCVN 9262:2012
(ISO 7976:1989)
	Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình

	TCVN 9264:2012
(ISO 7976:1989)
	Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình

	TCXD 65:1989
	Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng

	Công tác trắc địa
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	Ký hiệu tiêu chuẩn
	Tên tiêu chuẩn

	TCVN 9360:2012
	Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học

	TCVN 9398:2012
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình. Yêu cầu chung

	TCVN 9399:2012
	Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa

	TCVN 9400:2012
	Nhà và công trình dạng tháp - Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

	TCVN 9401:2012
	Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

	Công tác nền, móng

	TCVN 9361:2012
	Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu

	TCVN 9398:2012
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung

	Bê tông cốt thép toàn khối

	 TCVN 4453:1995
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	 TCVN 5724:1993
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu

	TCVN 8828:2011
	Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

	TCVN 9340:2012
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

	TCVN 9343:2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

	TCVN 9345:2012
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

	TCVN 9348:2012
	Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

	Kết cấu thép

	TCVN 5017:2010
	Hàn và các quá trình liên quan

	TCVN 8789:2011
	Sơn bảo vệ kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

	TCVN 8790:2011
	Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu

	TCVN 9276:2012
	Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công

	Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng

	TCVN 4085:1985
	Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu

	TCVN 4459:1987
	Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng

	TCVN 336:2005
	Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

	Công tác hoàn thiện

	TCVN 4516:1988
	Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

	TCVN 5674:1992
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.

	TCVN 7505:2005
	Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt

	
	

	
	

	AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

	 TCVN 3153:1979
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa

	 TCVN 3254:1989
	An toàn cháy. Yêu cầu chung

	 TCVN 3255:1986
	An toàn nổ. Yêu cầu chung.

	 TCVN 4879:1989
	Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn

	 TCVN 5308:1991
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

	Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn hiện hành khác...



2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
2.1. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công:
Sử dụng các biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường thi công, đảm bảo các qui định vệ sinh môi trường không làm ảnh hưởng tới hoạt động và sinh hoạt bình thường của khu vực lân cận.
Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong thi công, đảm bảo an ninh trong khu vực.
Nhà thầu phải tự khảo sát điều kiện thi công để chủ động trong việc lập giải pháp kỹ thuật và tiến độ thi công.
Nhà thầu phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tổ chức giám sát, nghiệm thu theo quy định hiện hành.
Nhà thầu phải có trách nhiệm bảo toàn các công việc đã được hoàn thành của công trình. Nhà thầu sẽ bị ngừng việc nếu gây ra bất kỳ hư hỏng nào cho các hạng mục khác không nằm trong phần việc của mình. Mọi hư hỏng Nhà thầu sẽ phải bồi thường bằng kinh phí của mình.
Sai số của mọi công tác thi công phải tuân theo các qui trình trong các tiêu chuẩn tương ứng nêu trong phần tiêu chuẩn áp dụng.
Nhà thầu phải thi công bằng cách sao cho không gây ảnh hưởng đến phần công việc đã thi công. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Sử dụng các biện pháp chống ồn, chống bụi và bảo đảm cho mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt bình thường trong khu vực thi công.
Nhà thầu thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được chỉ ra trong các bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật, HSMT và các tiêu chuẩn qui phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam.
Những tiếng ồn và chấn động trong công trường phải được giảm tối thiểu trong giới hạn cho phép theo quy định hiện hành.
2.2 Yêu cầu về giám sát thi công:
Giám sát kỹ thuật công trình được quyền bất cứ lúc nào cũng được tiếp cận các vị trí thi công để kiểm tra công tác của Nhà thầu. Nhà thầu có trách nhiệm hỗ trợ giám sát kỹ thuật công trình khi được yêu cầu công tác trên.
Toàn bộ vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm sản xuất chỉ được đưa vào công trình sau khi có văn bản nghiệm thu của Chủ đầu tư. Mọi vật liệu, thiết bị, bán thành phẩm không được giám sát kỹ thuật chấp thuận phải được chuyển khỏi phạm vi công trường.
Khi phát hiện những bất hợp lý trong thiết kế mà thi công có thể gay tổn hại tới công trình hoặc thiệt hại vật chất cho bên mời thầu thì nhà thầu phải thông báo cho tổ chức thiết kế có biện pháp xử lý (điều chỉnh thiết kế).
Mọi vật tư thay thế chất lượng tương đương phải có chứng chỉ của nhà sản xuất và phải được tổ chức tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư đồng ý mới được đưa vào sử dụng.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
Tất cả các chủng loại vật tư, vật liệu của công trình theo yêu cầu của thiết kế, khuyến khích các nhà thầu sử dụng các loại vật liệu được đánh giá là tốt hơn yêu cầu trên để đưa vào công trình. Các loại vật liệu phải có chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng có đầy đủ các chứng chỉ đảm bảo tiêu chuẩn do cơ quan có chức năng của Việt Nam cấp. Vật tư, vật liệu trước khi đưa vào sử dụng phải trình Chủ đầu tư phê duyệt.
Các vật tư, vật liệu phải được tiến hành thí nghiệm kiểm tra, nghiệm thu chất lượng đạt yêu cầu trước khi đưa vào thi công công trình.
Các loại vật liệu bán thành phẩm, vật tư, vật liệu được sản xuất tại các tổ chức được công bố hợp quy, hợp chuẩn phải được kiểm tra, nghiệm thu chất lượng đạt yêu cầu trước khi đưa vào thi công công trình
4. Chủng loại, chất lượng của một số vật tư, vật liệu chính phải đáp ứng yêu cầu của hồ sơ thiết kế, có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và phù hợp các tiêu chuẩn hiện hành (tham khảo bảng tiêu chuẩn dưới đây):

	Số	hiệu	Tiêu chuẩn
	Tên tiêu chuẩn

	Cốt liệu cho bê tông

	TCVN 6220:1997
	Cốt liệu nhẹ cho bê tông. Sỏi, dăm sỏi và cát keramzit. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 7570:2006
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 9205:2012
	Cát nghiền cho bê tông và vữa

	TCXD 127:1985
	Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng. Hướng dẫn sử dụng.

	TCVN 5691:2000
	Xi măng poóc lăng trắng

	TCVN 6260:2009
	Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cẩu kỹ thuật

	Gạch các loại

	TCVN 1450:2009
	Gạch rỗng đất sét nung

	TCVN 1451:1998
	Gạch đặc đất sét nung

	TCVN 6477:2011
	Gạch bê tông

	Vữa, bột màu

	TCVN 4314:2003
	Vữa xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 4459:1987
	Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng

	TCVN 9204:2012
	Vữa xi măng khô trộn sẵn không co

	Xi măng

	TCVN 2682:2009
	Xi măng pooc lăng. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 4033:1995
	Xi măng pooclăng pudơlan. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 4316:2007
	Xi măng poóc lăng xỉ lò cao

	TCVN 4745:2005
	Xi măng. Danh mục chỉ tiêu chất lượng

	TCVN 5438:2004
	Xi măng. Thuật ngữ và định nghĩa

	TCVN 5439:2004
	Xi măng. Phân loại

	TCVN 5691:2000
	Xi măng poóc lăng trắng

	TCVN 6069:2007
	Xi măng pooclăng ít toả nhiệt

	TCVN 6260:2009
	Xi măng pooc lăng hỗn hợp. Yêu cầu kỹ thuật

	TCVN 9202:2012
	Xi măng xây trát.

	TCVN 8873:2011
	Xi măng nở

	TCVN 7712:2013
	Xi măng pooclăng hỗn hợp ít toả nhiệt

	Phụ gia

	TCVN 6882:2001
	Phụ gia khoáng cho xi măng

	TCVN 8826:2011
	Phụ gia hoá học cho bê tông



4.1. Bảng chủng loại vật tư tham khảo cho dự án:
Nhà thầu phải kê khai chi tiết chủng loại (nhãn hiệu), nước sản xuất các loại thiết bị, vật tư sau:

	STT
	TÊN VẬT LIỆU
	TÍNH NĂNG VẬT LIỆU
	MINH HỌA CHỦNG LOẠI VẬT TƯ/ TƯƠNG ĐƯƠNG

	1. 6
	Đá xây dựng các loại
	Theo tiêu chuẩn TCVN 7570 : 2006
	Bảo Lộc hoặc tương đương

	2. 18
	Thép tròn các loại
	Theo tiêu chuẩn TCVN 1651 : 2008
	Pomina/ Việt Nhật hoặc tương đương

	3. 
	Ximăng PCB40
	Theo tiêu chuẩn TCVN 2682 : 2009, TCVN 9203 : 2012
	Vicem Hà Tiên PCB 40/ hoặc tương đương

	4. 
	Dây thép gai Φ2,7 mm
	Theo tiêu chuẩn: TCVN 2053:1993
	

	5. 
	Cát vàng hạt to
	Theo tiêu chuẩn TCVN 7570 : 2006
	Đồng Nai hoặc tương đương



5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:
5.1. Đăng ký công tác tuần:
Nhà thầu phải lập và đăng ký tiến độ thi công hàng tuần và đệ trình cho Tư vấn Giám sát và Chủ đầu tư xem xét.
Mọi thay đổi và trở ngại trong quá trình thực hiện, nhà thầu phải làm báo cáo và kiến nghị Chủ đầu tư xem xét, nội dung đề nghị sẽ ghi lại trong nhật ký công trình.
5.2. Tiếp nhận hiện trường trước khi thi công:
Để triển khai tốt công tác thi công, đơn vị thi công phải thường xuyên kiểm tra và phối hợp với chủ đầu tư để nhận mặt bằng thi công. Tránh việc không triển khai được (hoặc chậm) do vướng mắc không gian thi công.
Chuẩn bị vật tư, phân công công tác cho các nhóm thi công.
Mọi trở ngại trong quá trình giao/nhận mặt bằng thi công sẽ được ghi lại trong nhật ký công trình và báo cáo trong các cuộc họp giao ban tuần, nhằm tìm biện pháp khắc phục khó khăn và phối hợp tốt hơn.
5.3.Tổ chức điều hành công trình
Nhà thầu phải thành lập ban chỉ huy công trường để thường xuyên chỉ đạo, bàn bạc, trao đổi tổ chức thi công tại công trường bằng các buổi họp giao ban hàng tuần tại hiện trường. Các phòng ban tại trụ sở chính thường xuyên kiểm tra và giúp ban chỉ huy công trường giải quyết mọi vướng mắc về khối lượng, vật tư, máy móc, thiết bị.
Trên cơ sở HSMT, nhà thầu nghiên cứu hiện trạng thực tế của công trình để đề ra phương án tổ chức bố trí mặt bằng hợp lý, đảm bảo phù hợp trong quá trình thi công.
Nhà thầu phải có bảng sơ đồ tổ chức thi công cho gói thầu. Trong sơ đồ nêu rõ vị trí và chức năng của những người điều hành chủ chốt.
Thuyết minh và lập sơ đồ tổ chức, bố trí nhân sự để thực hiện toàn bộ gói thầu.
Trong gói thầu nếu có những hạng mục thi công có tính chất phức tạp về tổ chức cần có các biện pháp tổ chức thi công cụ thể cho các công tác này.
Biện pháp tổ chức thi công cần nêu rõ sự phối hợp giữa các đơn vị thi công và các đơn vị quản lý về nhân lực, tiến độ và chất lượng.
5.4. Sơ đồ tổ chức thi công:
· Sơ đồ tổ chức thi công phải được bố trí phù hợp với đặc điểm công trình, trình độ của cán bộ nhằm đảm bảo cho công trình thi công đùng tiến độ, đạt chất lượng.
· Sơ đồ tổ chức hiện trường thi công gồm 3 bộ phận:
+ Bộ phận quản lý chung tại trụ sở.
+ Bộ phận chỉ huy tại công trình.
+ Bộ phận thi công trực tiếp.
5.5. Trình tự thi công: 
Tùy theo năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu mà nhà thầu có thể đưa ra đề xuất trình tự thi công phù hợp trên cở đảm bảo tuyệt đối an toàn, chất lượng và tiến độ thi công gói thầu theo cam kết của HSDT, bao gồm các công việc như hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt
6.Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: Theo các quy định hiện hành.
7.Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
Áp dụng biện pháp phòng chống cháy nổ triệt để trong suốt quá trình thi công, đặc biệt phải có biện pháp phòng chống cháy nổ phát sinh từ các thiết bị thi công.
Nhà thầu phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng cháy chữa cháy. Chuẩn bị sẵn các phương tiện phòng cháy chữa cháy như: nước, bồn cát, thang, bình CO2... trang bị và treo các biển cảnh báo về an toàn cháy nổ trên công trường.
8.Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Ban chỉ huy công trường phải đề ra các biện pháp che chắn, chống bụi, khói, tiếng ồn, bố trí giờ giấc thi công hợp lý cho từng công tác nhất là công tác dễ gây ô nhiểm môi trường và tiếng ồn, đảm bảo tuân theo qui định của nhà nước về khói, tiếng ồn. Ngoài ra Ban chỉ huy công trường phải tổ chức một nhóm lao động phục vụ cho công tác vệ sinh môi trường.
Khi thi công xong một bộ phận công trình phải tiến hành thu dọn vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng đúng nơi qui định để khi thi công các công tác sau không gặp trở ngại và đảm bảo vệ sinh khu vực thi công.
Các vật liệu thừa và chất thải sau khi thi công nếu không còn sử dụng nữa thì xử lý hủy bỏ đảm bảo vệ sinh cho công trường.
Các xe vận chuyển vật liệu phải phủ bạt cẩn thận, tránh rơi vãi khi vận chuyển dễ gây ra nguy hiểm cho người lưu thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố.
Nơi trộn bê tông phải đặt cách xa khu dân cư sinh sống, có hệ thống chống bụi, chống ồn tốt, không gây ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.
Nhà vệ sinh trên công trường phải quét dọn thường xuyên, đảm bảo có nước và dụng cụ vệ sinh. Hệ thống nước phục vụ thi công, phục vụ công tác phòng cháy chửa cháy được cung cấp đầy đủ bằng nguồn cấp nước khu vực và hồ. Hệ thống mương mở để thoát nước mưa phải có độ dốc để thoát nước ra hệ thống thoát nước của khu vực vì vậy trên mặt bằng thi công cần tạo ra một độ dốc thích hợp để cho nước thoát không ứ đọng.
Trong quá trình thi công, nhà thầu phải hạn chế và chịu trách nhiệm trong quá trình thi công làm hư hại cây trồng của hộ dân.
9.Yêu cầu về an toàn lao động:
Nhà thầu phải lập và thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ Các biện pháp an toàn cần được áp dụng trong suốt thời gian thi công theo đúng các quy định pháp luật có liên quan.
Nhà thầu phải có cán bộ chuyên trách an toàn tại công trường phụ trách giám sát, theo dõi đảm bảo an toàn.
 (
Số hiệu tiêu chuẩn
Tên tiêu chuẩn
Quy định chung
TCVN 2288:1978
Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất
TCVN 2292:1978
Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 3146:1986
Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 3147:1990
Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung
TCVN 3153:1979
Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa
TCVN 3254:1989
An toàn cháy. Yêu cầu chung
TCVN 3255:1986
An toàn nổ. Yêu cầu chung.
TCVN 4431:1987
Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật
TCVN 4879:1989
Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn
TCVN 5308:1991
Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
TCVN 5587:2008
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TCVN 8084:2009
Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điện
TCXD 66:1991
Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước. Yêu cầu an toàn.
TCVN 296:2004
Dàn giáo- Các yêu cầu về an toàn
Sử dụng dụng cụ điện cầm tay
TCVN 3152:1979
Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn
TCVN 7996:2009
Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn.
)Chấp hành nghiêm chỉnh công tác đảm bảo ATLĐ theo quy định hiện hành: 


















Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị thi công Cán bộ, công nhân làm việc trên công trường phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định.
Nhà thầu phải xây dựng nội quy và áp dụng nội quy an toàn lao động theo đúng quy định. Trên công trường phải thành lập Ban an toàn lao động.
Các phương tiện xe máy, trang thiết bị phục vụ thi công tại công trường phải được kiểm tra an toàn mới được đưa vào sử dụng.
Có biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống bão lũ.
10.Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:
10.1.Thiết bị thi công
Nhà thầu phải tuân thủ các cam kết về thiết bị thi công trong HSDT.
Căn cứ vào đặc điểm, quy mô, tính chất gói thầu, biện pháp thi công của nhà thầu, nhà thầu phải tính toán, lựa chọn máy móc, thiết bị phù hợp, đảm bảo tính năng kỹ thuật, tin cậy, sử dụng an toàn, dễ bảo dưỡng. Thiết bị thi công phải có giấy kiểm định còn thời hạn; có thể thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê. Đối với thiết bị thuộc sở hữu của nhà thầu thì cần có giấy chứng minh quyền sở hữu, trường hợp đi thuê phải có giấy tờ xác nhận (Bản sao công chứng hợp đồng thuê thiết bị, giấy cam kết…) và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của đơn vị sở hữu.
Nhà thầu phải tính toán chi tiết số lượng, tính năng kỹ thuật các loại thiết bị huy động theo biện pháp thi công mà nhà thầu đưa ra đáp ứng tiến độ thi công. Nhà thầu cần có biểu đồ huy động thiết bị.
10.2.Nhân lực thi công
Nhà thầu phải tuân thủ các cam kết về nhân lực thi công trong HSDT.
Công nhân kỹ thuật trực tiếp thi công phải có chứng nhận kiểm tra tay nghề và xác định bậc thợ.
Nhà thầu phải lập bảng kê khai năng lực của tất cả cán bộ quản lý, kỹ thuật, kỹ sư tham gia gói thầu. Sơ đồ bố trí nhận lực quản lý tại hiện trường.
Nhà thầu phải tính toán chi tiết số lượng nhân công cần thiết để đáp ứng biện pháp và tiến độ đưa ra trong HSDT.
Nhà thầu có biểu đồ huy động nhân lực thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ gói thầu.
11. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:
11.1 . Yêu cầu kỹ thuật công tác chuẩn bị
Sau khi trúng thầu và ký hợp đồng nhà thầu phải triển khai công việc cụ thể sau:
· Hoàn thiện hồ sơ thiết kế biện pháp tổ chức thi công và trình Chủ đầu tư, tư vấn giám sát thông qua trước khi thi công;
· Làm việc với các cơ quan chức năng để xin các giấy phép cần thiết phục vụ thi công (giao thông, cấp điện, cấp nước và thoát nước thải...).
· Thông báo rõ tên đơn vị thi công, trụ sở làm việc của công ty, văn phòng ban chỉ huy công trường để nhân dân, chính quyền địa phương được biết nhằm thuận tiện cho việc liên hệ.
· Phối hợp với chính quyền, công an, đội quản lý trật tự của địa phương trên địa bàn nhằm đảm bảo trật tự an ninh chống các hiện tượng tiêu cực, gây rối trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian thi công.
Trước khi thi công cần tiến hành kiểm tra mọi công tác chuẩn bị để thi công theo biện pháp thi công được duyệt, các công việc chuẩn bị chính cụ thể như sau:
· Nhận mặt bằng và hệ thống mốc chuẩn từ chủ đầu tư. Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản hệ thống mốc chuẩn trong suốt quá trình thi công.
· Lập, định vị và xây dựng lưới trắc địa thi công công trình tại mặt bằng.
· Thi công các công trình phụ, đường cấp điện, cấp thoát nước, hố thu nước.
· Tập kết vật tư kỹ thuật và thiết bị, kiểm tra tình trạng máy móc, thiết bị đảm bảo tình trạng sẵn sàng hoạt động tốt, dụng cụ và thiết bị kiểm tra chất lượng phải qua kiểm định của cơ quan Nhà nước.
11.2 . Mặt bằng và tổ chức thi công
Dựa trên mặt bằng tổng thể của công trình, nhà thầu lập phương án bố trí mặt bằng đảm bảo thuận lợi cho từng giai đoạn thi công. Nhà thầu phải tính toán và đưa ra bảng tính chính xác và đưa ra bố trí các công trình phụ trợ như văn phòng điều hành, bãi tập kết vật tư, vật liệu, đường điện, đường nước...;
Nhà thầu tổ chức thi công phù hợp với quy mô công trình, biện pháp thi công lựa chọn, tiến độ thi công... nội dung thiết kế tổng mặt bằng thi công gồm 2 phần:
11.2.1 Thuyết minh tổ chức thi công:
Lựa chọn diện tích nhà xưởng, kho bãi, nhà chứa vật liệu... và biện pháp bố trí các hạng mục này trên tổng mặt bằng thi công;
Thuyết minh tính toán thiết bị phục vụ thi công: lựa chọn số lượng, tính năng kỹ thuật,...phù hợp với biện pháp thi công công trình;
Cấp điện thi công: Nhà thầu tự cung cấp điện phục vụ thi công hoặc bằng chi phí của nhà thầu liên hệ với đơn vị Điện lực sở tại để đấu nối cấp điện thi công, cần tính toán nhu cầu sử dụng điện, bố trí các tuyến đường dây phục vụ thi công. Hệ thống cấp điện của nhà thầu phải được bố trí đúng các tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành. Để đảm bảo công việc thi công trên công trường được liên tục, nhà thầu phải có máy phát điện dự phòng để tránh sự cố mất điện.
Cấp nước thi công: Nhà thầu tự cung cấp nước trong quá trình thi công, cần tính toán nhu cầu sử dụng nước và các loại bơm cần thiết. Nhà thầu có thể tự khoan giếng hoặc liên hệ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. Nước phục vụ thi công đảm bảo thoả mãn TCVN 4506:2012 Nước trộn bê tông và dung dịch - yêu cầu kỹ thuật.
Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát nước tạm bằng mương và ống thích hợp. Nước thải thoát ra hệ thống thoát nước công cộng phải đáp ứng các TCVN. Nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu thoát nước không đúng hệ thống quy định và chất lượng nước thải không đảm bảo yêu cầu, gây ô nhiễm môi trường.
Biện pháp quản lý mặt bằng công trường: hệ thống điện chiếu sáng, bảo vệ...
Biểu đồ tiến độ thi công:Nhà thầu phải trình bày tiến độ thi công dự kiến của mình dưới dạng sơ đồ trong HSDT, trong đó thể hiện rõ việc tổ chức và tiến hành thi công đối với các công tác chính và của cả gói thầu, ngày dự định khởi công và hoàn thành các hạng mục khác nhau của công trình theo đúng thời gian chào thầu của mình.
11.2.2 Bản vẽ tổng mặt bằng thi công:
Bản vẽ tổng mặt bằng bố trí thiết bị thi công, lán trại, các công trình phụ trợ, nhà xưởng, văn phòng công trường...
Bản vẽ biện pháp thi công cho các giai đoạn thi công, trong đó thể hiện chi tiết cách bố trí và di chuyển thiết bị thi công, hướng thi công...
Biểu đồ tiến độ thi công, tiến độ huy động nhân công, máy móc thi công.
12. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Nhà thầu phải tuân thủ Điều 25, Nghị định 06/2021/NĐ-Cp ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như sau:
· Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.
· Lập và trình phê duyệt biện pháp thi công trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp trong hợp đồng có quy định khác.
· Thực hiện các công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng.
· Lập nhật ký Thi công xây dựng công trình theo quy định.
· Lập bản vẽ hoàn công theo quy định.
· Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường Thi công xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.
13. Yêu cầu khác:
Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng đối với những công việc do mình thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả sự cố trong quá trình Thi công xây dựng công trình (nếu có); lập báo cáo sự cố và phối hợp với các bên liên quan trong quá trình giám định nguyên nhân sự cố.
Trước khi kết thúc công trường, Nhà thầu phải thu gọn mặt bằng thi công công trường gọn gàng, sạch sẽ, chuyển hết các vật liệu thừa, tháo dỡ các công trình tạm, sửa chữa các hư hỏng của vỉa hè, đường xá, cống rãnh…do quá trình thi công gây ra theo đúng thỏa thuận, quy định. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí cho công việc này.
Ghi chú: Các qui định cụ thể, chi tiết về chỉ dẫn kỹ thuật xem trong Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật (tập bản vẽ) đã được phê duyệt và được phát hành cho nhà thầu kèm theo cùng với HSMT này.
14. Các Bản Vẽ:
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:
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